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Mai Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2018


NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày  08 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 557/TTr-UBND ngày   08 tháng 12 năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 95/BC-KTXH ngày 09 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Dự toán thu, chi ngân sách huyện Mai Sơn năm 2019, như sau:

	I.
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019:
	788.710,0 triệu đồng

	1.
	Thu từ các sắc thuế:
	157.500,0 triệu đồng     

	
	Trong đó:
	

	
	Thu điều tiết ngân sách tỉnh:
	13.789,0 triệu đồng

	
	Thu điều tiết ngân sách huyện:
	143.702,0 triệu đồng

	3.
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:
	631.210,0 triệu đồng      

	II.
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019:
	774.912,0 triệu đồng

	1.
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
	71.587,0 triệu đồng 

	
	 - Chi từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung:
	18.037,0 triệu đồng    

	
	 - Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
	53.550,0 triệu đồng 

	2.
	Chi sự nghiệp kinh tế:
	25.446,0 triệu đồng

	3.
	Chi thường xuyên:
	622.530,0 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 


- Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao:  
- Chi đảm bảo xã hội: 


- Chi quản lý nhà nước:


- Trung tâm chính trị:

- Chi an ninh - quốc phòng: 



- Chi khác ngân sách:

	399.172,0 triệu đồng
6.528,0 triệu đồng
36.738,0 triệu đồng
164.291,0 triệu đồng
2.371,0 triệu đồng
12.260,0 triệu đồng
1.170,0 triệu đồng

	4.
	Dự phòng ngân sách:
	16.495,0 triệu đồng   

	5.
	Các chương trình mục tiêu Quốc gia:
	36.699,0 triệu đồng

	6.
	Tăng thu để thực hiện CCTL:
	2.155,0 triệu đồng


III. CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

	1.
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách:
	3.720,0 triệu đồng     

	2.
	 Các khoản chi quản lý qua ngân sách:
	3.720,0 triệu đồng     


(Có các Biểu kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
1. Quán triệt sâu rộng các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ các nguồn thu mới ở mức cao nhất, để bù đắp số dự kiến giảm thu. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với 100% các trường hợp có rủi ro cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế. Rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công (đất đai, tài nguyên, tài sản tại khu vực sự nghiệp công...) nhằm huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, nhằm ổn định các cân đối của nền kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tham gia các dự án thu hút đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã. 


4. Tập trung chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao có tiềm năng, lợi thế xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thực tế, gắn với thị trường và thích nghi biến đổi khí hậu; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, nhất là công nghệ sinh học, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Đẩy mạnh liên kết giữa kinh tế hộ gia đình với Hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường, từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm nông nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện tốt Luật NSNN, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về NSNN năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện. Từng bước cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng tỷ trọng cho đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tập trung cao cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.

6. Tiếp tục quán triệt triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 2019 - 2021. Xây dựng và triển khai dự toán ngân sách gắn với định hướng phát triển, đảm bảo tính bền vững.

7. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải, phân tán và tình trạng cân đối, bố trí vốn không phù hợp (dự án có khối lượng thì không có vốn, dự án được giao vốn nhưng không giải ngân hết). Bố trí chi cho đầu tư phát triển ở mức hợp lý, nâng cao vai trò định hướng trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy mạnh các hình thức đầu tư ngoài NSNN, để tăng nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

8. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đảm bảo công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến với mức độ cao trên môi trường mạng, đảm bảo cho người dân, tổ chức có thể tìm kiếm, khai thác các thông tin có liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước của địa phương.

9. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chỉ đạo điều hành quyết liệt, quản lý thu, chi NSNN năm 2019 tích cực, chủ động, chặt chẽ; đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, theo dõi sát diễn biến tình hình để có giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền. 
  10. Tiếp tục triển khai lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, đồng thời với việc giao quyền tự chủ về tổ chức, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. 

11. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, NSNN. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán, rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn. Xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí trong sử dụng NSNN và tài sản công. Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch trong hạn mức được giao. 

12. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản các đơn vị dự toán trong công tác quản lý ngân sách, sử dụng tài sản, tiền vốn của nhà nước.

13. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.


2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Châu


Biểu số 15
(Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2018
	Ước thực hiện năm 2018
	Dự toán năm 2019
	So sánh (3)

	
	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương 
đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	768.044,0
	851.731,0
	774.912,0
	6.868,0
	100,9

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	129.487,0
	107.695,5
	143.702,0
	14.215,0
	111,0

	-
	Thu NSĐP hưởng 100%
	81.574,0
	74.697,5
	84.746,0
	3.172,0
	103,9

	-
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
	47.913,0
	32.998,0
	58.956,0
	11.043,0
	123,0

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	638.557,0
	667.520,3
	631.210,0
	(7.347,0)
	98,8

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	638.557,0
	595.125,8
	631.210,0
	(7.347,0)
	98,8

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	
	72.394,5
	
	-
	

	III
	Thu kết dư
	
	30.583,6
	
	-
	

	IV
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	
	45.340,8
	
	-
	

	VI
	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	
	590,8
	
	-
	

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	768.044,0
	851.731,0
	774.912,0
	6.868,0
	100,9

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	741.610,0
	788.634,9
	738.213,0
	(3.397,0)
	99,5

	1
	Chi đầu tư phát triển (1)
	64.029,0
	97.518,3
	71.587,0
	7.558,0
	111,8

	2
	Chi thường xuyên
	659.710,0
	677.912,6
	647.976,0
	(11.734,0)
	98,2

	3
	Dự phòng ngân sách
	15.746,0
	13.204,0
	16.495,0
	749,0
	104,8

	4
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	2.125,0
	
	2.155,0
	30,0
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	26.434,0
	41.355,4
	36.699,0
	10.265,0
	

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	26.434,0
	35.268,4
	36.699,0
	10.265,0
	

	
	- Chi chương trình MTQG giảm nghèo (135)
	12.682,0
	15.904,0
	12.519,0
	(163,0)
	

	
	+ Vốn đầu tư
	9.190,0
	12.170,0
	12.519,0
	3.329,0
	

	
	+ Vốn sự nghiệp
	3.492,0
	3.734,0
	
	(3.492,0)
	

	
	- Chương trình MTQG xây dựng NTM
	13.752,0
	19.364,4
	24.180,0
	10.428,0
	

	
	+ Vốn đầu tư
	13.752,0
	13.752,0
	24.180,0
	10.428,0
	

	
	+ Vốn sự nghiệp
	
	5.612,4
	
	-
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	6.087,0
	
	-
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	11.326,5
	
	-
	

	IV
	KP hoàn trả ngân sách tỉnh
	
	10.414,2
	
	
	


Biểu số 16
(Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 1000 đồng
	STT
	Nội dung
	Ước thực hiện 
năm 2018
	Dự toán năm 2019
	So sánh (%)

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu 
NSĐP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=3/1
	6=4/2

	
	TỔNG THU NSNN
	120.006,5
	107.695,5
	157.500,0
	143.702,0
	131,2
	133,4

	I
	Thu nội địa
	120.006,5
	107.695,5
	157.500,0
	143.702,0
	131,2
	133,4

	1
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
	180,0
	171,0
	220,0
	220,0
	122,2
	128,7

	2
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)
	34.400,0
	34.400,0
	40.500,0
	40.500,0
	117,7
	117,7

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	4.400,0
	4.400,0
	5.000,0
	5.000,0
	113,6
	113,6

	4
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	5
	Lệ phí trước bạ
	21.700,0
	21.700,0
	23.000,0
	23.000,0
	106,0
	106,0

	6
	Thu phí, lệ phí
	4.500,0
	4.500,0
	6.150,0
	6.150,0
	136,7
	136,7

	7
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	8
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	26,5
	26,5
	26,0
	26,0
	98,1
	97,9

	9
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	9.500,0
	9.500,0
	9.850,0
	9.850,0
	103,7
	103,7

	10
	Thu tiền sử dụng đất
	35.000,0
	29.750,0
	63.000,0
	53.550,0
	180,0
	180,0

	11
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	1.030,0
	
	154,0
	46,0
	15,0
	

	12
	Thu khác ngân sách
	9.270,0
	3.248,0
	9.600,0
	5.360,0
	103,6
	165,0

	II
	Thu từ dầu thô
	
	
	
	
	
	

	III
	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thu viện trợ
	
	
	
	
	
	


Biểu số 17
(Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ)
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2018
	 Dự toán năm 2019 
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2,0
	3=2-1
	4=2/1

	
	TỔNG CHI NSĐP
	741.610,0
	774.912,0
	33.302,0
	104,5

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	741.610,0
	774.912,0
	33.302,0
	104,5

	I
	Chi đầu tư phát triển (1)
	64.029,0
	71.587,0
	7.558,0
	111,8

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	64.029,0
	71.587,0
	7.558,0
	111,8

	
	- Chi đầu tư XDCB tập chung
	17.959,0
	18.037,0
	78,0
	100,4

	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	46.070,0
	53.550,0
	7.480,0
	116,2

	
	+ Kinh phí công tác rà soát, quy hoạch
	
	
	-
	

	
	+ Kinh phí công tác rà soát, quy hoạch
	
	
	-
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	-
	

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	
	
	-
	

	3
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	-
	

	II
	Chi thường xuyên
	659.710,0
	647.976,0
	(11.734,0)
	98,2

	1
	Chi giáo dục - đào tạo
	388.107,0
	399.172,0
	11.065,0
	102,9

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
	10.523,0
	10.999,0
	476,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú, hỗ trợ gạo theo NĐ 116
	14.410,0
	17.237,0
	2.827,0
	119,6

	
	- Kinh phí thực hiện hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo Nghị quyết số 129/NQ-HĐND
	164,0
	184,0
	20,0
	112,2

	
	- Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non
	10.506,0
	6.389,0
	(4.117,0)
	60,8

	
	- Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng
	505,0
	505,0
	-
	100,0

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 20, 41/2017/NQ-HĐND
	1.722,0
	2.061,0
	339,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND
	1.000,0
	3.539,0
	2.539,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
	829,0
	1.046,0
	217,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND
	150,0
	-
	(150,0)
	-

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP
	
	33,0
	33,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 78/2018NQ-HĐND
	
	1.076,0
	1.076,0
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	5.000,0
	4.000,0
	(1.000,0)
	80,0

	2
	Chi khoa học và công nghệ (2)
	
	
	-
	

	3
	Chi sự nghiệp kinh tế
	30.286,0
	25.446,0
	(4.840,0)
	84,0

	
	- Chi sự nghiệp Nông - Lâm nghiệp ( bao gồm KP Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, kinh phí khuyến nông viên xã, bản)
	7.312,0
	9.177,0
	1.865,0
	125,5

	
	+ Trong đó: Nguồn thực hiện CCTL (tiết kiệm 10%)
	36,4
	66,0
	
	

	
	- Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	275,0
	
	(275,0)
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	2.250,0
	2.250,0
	-
	100,0

	
	- Chi phát triển giao thông, nông thôn
	
	
	-
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 115/2015/HĐND
	7.500,0
	
	(7.500,0)
	-

	
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích theo Quyết định số 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh
	5.071,0
	5.381,0
	310,0
	106,1

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND
	2.000,0
	650,0
	(1.350,0)
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND
	2.000,0
	
	(2.000,0)
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND
	1.800,0
	
	(1.800,0)
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND
	
	70,0
	70,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND
	
	380,0
	380,0
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND
	
	2.000,0
	2.000,0
	

	
	- Kinh phí bảo trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị
	
	804,0
	804,0
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	2.353,0
	4.734,0
	2.381,0
	201,2

	4
	Chi sự nghiệp y tế - phòng dịch
	29.539,0
	
	(29.539,0)
	-

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế
	
	
	-
	

	
	- Kinh phí túi thuốc y tế bản
	260,0
	
	(260,0)
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	1.405,6
	
	(1.405,6)
	-

	5
	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Thể dục
	5.240,0
	6.528,0
	1.288,0
	124,6

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ
	
	916,0
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	80,0
	130,0
	50,0
	162,5

	6
	Chi sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình
	3.254,0
	
	(3.254,0)
	-

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	100,0
	
	(100,0)
	-

	7
	Chi đảm bảo xã hội
	38.704,0
	36.738,0
	(1.966,0)
	94,9

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp hưu xã
	4.335,0
	4.363,0
	28,0
	100,6

	
	- Kinh phí phòng chống ma túy
	
	958,0
	958,0
	

	
	- Kinh phí Methadone theo Kế hoạch số 73/KH-UBND
	
	
	-
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
	16.971,0
	17.015,0
	44,0
	100,3

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	3.317,0
	
	(3.317,0)
	-

	
	- Kinh phí liên gia tự quản
	950,0
	827,0
	(123,0)
	87,1

	
	- Kinh phí phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội
	343,0
	367,0
	24,0
	107,0

	
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	5.042,0
	4.967,0
	(75,0)
	

	8
	Chi quản lý hành chính
	150.773,0
	164.291,0
	13.518,0
	109,0

	a
	Kinh phí Huyện ủy
	9.201,0
	9.067,0
	(134,0)
	98,5

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	130,0
	136,0
	6,0
	104,6

	b
	Chi quản lý nhà nước
	27.570,0
	27.991,0
	421,0
	101,5

	
	- Kinh phí tuyên truyền phổ biến GDPL
	150,0
	
	(150,0)
	-

	
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo 2968
	200,0
	
	(200,0)
	-

	
	- Kinh phí ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150,0
	
	(150,0)
	-

	
	- Kinh phí khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho đại biểu HĐND
	26,0
	26,0
	-
	

	
	- Kinh phí trang phục, cặp đại biểu HĐND
	
	
	-
	

	
	- Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	250,0
	267,0
	17,0
	106,8

	
	- Kinh phí truyền hình trực tuyến; Một cửa hiện đại, liên thông cấp xã
	1.600,0
	
	(1.600,0)
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	2.508,0
	4.863,0
	2.355,0
	193,9

	c
	Chi khối đoàn thể, các hội
	4.565,0
	4.674,0
	109,0
	102,4

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	+ Kinh phí đại hội các đoàn thể
	200,0
	200,0
	-
	100,0

	
	+ Kinh phí thực hiện chế độ tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp huyện thực hiện theo Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND
	132,0
	132,0
	-
	100,0

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50,0
	50,0
	-
	100,0

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	230,0
	230,0
	-
	100,0

	d
	Chi thường xuyên cấp xã
	109.437,0
	118.656,0
	9.219,0
	108,4

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	640,0
	705,0
	
	

	
	- Kinh phí thực hiện Đề án người dân tộc Mông
	440,0
	
	(440,0)
	

	e
	- Kinh phí truyền hình trực tuyến; Một cửa hiện đại, liên thông cấp xã
	
	746,0
	746,0
	

	f
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết 74/2018
	
	3.157,0
	3.157,0
	

	9
	Chi trung tâm chính trị huyện
	2.823,0
	2.371,0
	(452,0)
	84,0

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	- Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	180,0
	90,0
	(90,0)
	50,0

	
	-  Kinh phí đào tạo lớp trung cấp LLCT-HC
	860,0
	820,0
	(40,0)
	95,3

	
	-  Kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4
	48,0
	14,0
	(34,0)
	29,2

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	130,0
	130,0
	-
	100,0

	10
	Chi an ninh quốc phòng và đối ngoại
	9.870,0
	12.260,0
	2.390,0
	124,2

	
	- Công tác biên giới, bảo vệ mốc giới
	278,0
	278,0
	-
	100,0

	
	- Kinh phí luật dân quân tự vệ
	5.562,0
	5.752,0
	190,0
	103,4

	
	- Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT
	440,0
	570,0
	130,0
	129,5

	11
	Chi khác
	1.114,0
	1.170,0
	56,0
	105,0

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	-
	

	
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
	
	
	-
	

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
	
	
	-
	

	V
	Dự phòng ngân sách
	17.871,0
	16.495,0
	(1.376,0)
	92,3

	
	- Dự phòng Ngân sách huyện
	15.515,0
	13.965,0
	(1.550,0)
	90,0

	
	- Dự phòng Ngân sách xã
	2.356,0
	2.530,0
	174,0
	107,4

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	
	2.155,0
	2.155,0
	

	VII
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	26.434,0
	36.699,0
	10.265,0
	

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	26.434,0
	36.699,0
	10.265,0
	

	
	- Chi chương trình MTQG giảm nghèo (135)
	12.682,0
	12.519,0
	(163,0)
	

	
	- Chương trình MTQG xây dựng NTM
	13.752,0
	24.180,0
	10.428,0
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	
	

	B
	GIẢM TRỪ NGUỒN CCTL THEO KẾT LUẬN KTNN
	
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
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